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             TOÀ ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN LIÊN CHIỂU-TP. ĐÀ NẴNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                
             Số 19/2023/QĐ-TA                                     Liên Chiểu, ngày 27 tháng 4 năm 2023 

                                                              
QUYẾT ĐỊNH 

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

đưa vào trường giáo dưỡng 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ NẴNG 
 

 Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có: 
 

 1. Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 
 

 2. Thư ký phiên họp: Bà Trần Ngô Khánh Loan 

 

 Ngày 27 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, TP. Đà 

Nẵng tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng theo Quyết định mở phiên họp số 18/QĐ-TA ngày 18 tháng 4 

năm 2023 đối với: 
  

 Họ và tên: Trần Công H. Giới tính: Nam. 

Sinh ngày 28 tháng 10 năm 2005 

Căn cước công dân số 048205003154 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội cấp. 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; 

Trình độ văn hóa: 9/12; 

Nguyên quán: Phường H, quận L, TP. Đà Nẵng; 

Nơi ĐKNKTT: Tổ 21, phường H, quận L, TP. Đà Nẵng. 

Chỗ ở hiện nay: Tổ 27, phường H, quận L, TP. Đà Nẵng. 

Nghề nghiệp: Không. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự:  

- Ngày 03 tháng 6 năm 2022, bị Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 535/QĐ-XPHC bằng hình thức phạt tiền 2.000.000 đồng (Hai 

triệu đồng) về hành vi “Tàng trữ, cất giấu vũ khí thô sơ (vũ khí có tinh năng, tác dụng 

tương tự vũ khí thô sơ) có khả năng sát thương nhằm mục đích cố ý gây thương tích 

cho người khác”; 
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- Ngày 09 tháng 9 năm 2022, bị Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 797/QĐ-XPHC bằng hình thức phạt tiền 3.250.000 đồng (Ba 

triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng) về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khoẻ của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”; 

- Ngày 18 tháng 10 năm 2022, bị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường H, quận L 

ra Quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn số 329/QĐ-XPTT thời hạn 03 tháng, kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2022; 

- Ngày 08 tháng 3 năm 2023, bị Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính số 116/QĐ-XPHC bằng hình thức phạt tiền 2.500.000 đồng (Hai 

triệu năm trăm ngàn đồng) về hành vi “Mang theo trong người đồ vật nhằm mục đích 

cố ý gây thương tích cho người khác”; 

Con ông (Không xác định) và bà Trần Thị N (Sinh năm 1985). 

Có mặt tại phiên họp. 
 

Có sự tham gia của: 

1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Huỳnh Văn Bình - Chức vụ: Phó Trưởng 

Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, (Theo Giấy uỷ quyền ngày 04 tháng 4 năm 

2023). 

2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu: Ông Võ Phước Khánh 

Toàn - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

3. Người giám hộ của người bị đề nghị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng: Ông Nguyễn Trần Trọng Anh - Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn 

phường Hoà Hiệp Bắc. 

NHẬN THẤY: 

Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tại tổ 17, phường H, Trần Công H có hành vi tàng 

trữ là 01 (Một) cây dao tự chế dài 209 cm, là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ 

khí thô sơ. Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

535/QĐ-XPHC ngày 03 tháng 6 năm 2022 bằng hình thức phạt tiền 2.000.000 đồng 

(Hai triệu đồng); 

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, tại tổ 34, phường H, Trần Công H có hành vi đánh 

anh Hồ Văn Minh Hưng và anh Trương Quàng Gia Hưng. Công an quận Liên Chiểu ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 797/QĐ-XPHC ngày 09 tháng 9 năm 2022 

bằng hình thức phạt tiền 3.250.000 đồng (Ba triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng); 

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại tổ 28, phường Hoà Hiệp Bắc, Trần Công H có 

hành vi gây rối trật tự công cộng, có mang theo 01 (Một) cây gỗ dài 2,5 m có khả năng 

sát thương cho người khác. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường H ra Quyết định về việc 
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áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn số 329/QĐ-XPTT 

ngày 18 tháng 10 năm 2022, thời hạn 03 tháng.  

Ngày 08 tháng 01 năm 2023, tại tổ 34, phường H, Trần Công H tiếp tục có hành 

vi mang theo người 01 (Một) cây dao tự chế nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho 

người khác. Công an quận Liên Chiểu ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

116/QĐ-XPHC ngày 08 tháng 3 năm 2023 bằng hình thức phạt tiền 2.500.000 đồng 

(Hai triệu năm trăm ngàn đồng); 

Ngày 12 tháng 3 năm 2023, Trần Công H tiếp tục có hành vi đánh nhau với ông 

Lý Thái Lộc tại tổ 27, phường Hoà Hiệp Bắc.  

Do vậy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường H đã lập hồ sơ và ngày 10 tháng 4 

năm 2023, ra Đề nghị số 325/ĐN-UBND, đề nghị Trưởng Công an quận Liên Chiểu 

kiểm tra hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

đối với Trần Công H. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Trưởng Công an quận Liên Chiểu ra Đề nghị số 

1296/ĐN-CAQ, đề nghị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Trần Công H  

Ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị Công an quận Liên Chiểu: Đề nghị Tòa án 

nhân dân quận Liên Chiểu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng tại Trường giáo dưỡng số 03, Cục C10 - Bộ Công an, địa chỉ: Xã 

Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đối với Trần Công H thời hạn từ 06 tháng 

đến 12 tháng. 
 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu:  

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu đã tuân thủ theo đúng 

quy định của Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử 

lý hành chính tại Tòa án nhân dân; đảm bảo cho người tham gia phiên họp thực hiện 

quyền và nghĩa vụ theo quy định. 

- Về nội dung: Thống nhất với đề nghị của Công an quận Liên Chiểu về việc đề 

nghị Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Trần Công H trong thời hạn 06-08 tháng. 

Ý kiến của người bị đề nghị: Trần Công H thừa nhận hành vi vi phạm và rất ân 

hận về hành vi của bản thân. Đề nghị Tòa án xem xét đưa vào trường giáo dưỡng trong 

thời gian ngắn nhất để sớm trở về với mẹ. 

Ý kiến của người người giám hộ của người bị đề nghị: H có hoàn cảnh gia đình 

đặc biệt, không biết cha và mẹ thì bị khuyết tật thần kinh, tâm thần nặng nên đề nghị 

Tòa án xem xét đưa vào trường giáo dưỡng đối với Trần Công H thời gian ngắn nhất 

theo quy định. 

XÉT THẤY: 
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Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính; sau khi nghe ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, người bị đề nghị, 

người giám hộ của người bị đề nghị và đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên 

Chiểu có đủ căn cứ để xác định: 
 

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng 

đối với Trần Công H được lập đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại các điều 6, 91, 92, 99 

và 100 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 13 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 
 

Trần Công H là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; từ ngày 03 tháng 6 năm 

2022 đến ngày 08 tháng 3 năm 2023, đã 03 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các 

hành vi “Tàng trữ, cất giấu vũ khí thô sơ (vũ khí có tinh năng, tác dụng tương tự vũ khí 

thô sơ) có khả năng sát thương nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác”, 

“Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác nhưng không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự” và “Mang theo trong người đồ vật nhằm mục đích cố ý 

gây thương tích cho người khác”. Đến ngày 27 tháng 3 năm 2023, tiếp tục bị lập biên 

bản vi phạm hành chính về hành vi “Cố ý gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Trước đó, ngày 18 tháng 10 năm 2022, 

đã bị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường H ra quyết định về việc áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Xét thấy, Trần Công H nhiều lần thực hiện hành vi vi phạm hành chính; đã bị áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng vẫn không 

thay đổi, sửa chữa lỗi lầm mà vẫn tiếp tục vi phạm. Do vậy, chấp nhận đề nghị của 

Trưởng Công an quận Liên Chiểu về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng đối với Trần Công H để giúp H được học văn hóa, học nghề, lao 

động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà trường. 
 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các điều 6, 91, 92, 99 và 100 Luật xử lý vi phạm hành chính; Điều 13 

Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 quy định chế độ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. 

Căn cứ các điều 19, 20 và 22 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp 

dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; 

 1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng đối với Trần 

Công H. 

2. Thời gian chấp hành tại trường giáo dưỡng là 06 (Sáu) tháng, kể từ ngày 

người bị áp dụng bị biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi trường giáo 
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dưỡng. Nơi chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là Trường giáo dưỡng số 

03, Cục C10 - Bộ Công an; địa chỉ: Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. 
 

 3. Người bị đề nghị, đại diện hợp pháp của người bị đề nghị có quyền khiếu nại, 

Công an quận Liên Chiểu có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát nhân dân quận Liên 

Chiểu có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, kể từ 

ngày Tòa án công bố quyết định. 
 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, 

kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị. 
 

 5. Cơ quan thi hành quyết định: Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. 

 
Nơi nhận:                                                                                THẨM PHÁN 
- VKSND Q.Liên Chiểu; 

- Công an quận Liên Chiểu: 

- UBND. phường Hoà Hiệp Bắc; 

- Trường giáo dưỡng số 03, Cục C10 - Bộ Công an; 

- Người bị đề nghị; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                       Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 

                                                                                                 

 

 

 

 
 


